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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 203/QĐ-TTg

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026


[bookmark: loai_1]
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp về dân sự ngày 26 tháng 11 năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	 

	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hồ Quốc Dũng
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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________


[bookmark: loai_2]
KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 
(Kèm theo Quyết định số 203/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
__________________

Ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Để triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự với các nội dung sau:
[bookmark: muc_1]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: _Hlk193383979]1. Mục đích
[bookmark: _Hlk217851535]a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành Luật TTTPDS bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tránh lãng phí.
b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự trên phạm vi cả nước.
c) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
2. Yêu cầu
a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với các bộ, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. 
b) Nội dung công việc phải gắn với nội dung quản lý nhà nước trong tương trợ tư pháp về dân sự, trách nhiệm của các bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí.
d) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. 
[bookmark: muc_2]II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình khác và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Hội nghị, hội thảo; báo cáo, tài liệu tuyên truyền, phổ biến.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
2. Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
a) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
- Thời gian trình Chính phủ: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2026.
[bookmark: _Hlk218064650]b) Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự 
[bookmark: _Hlk218064667]- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự.
- Thời gian thực hiện: Ban hành và bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
[bookmark: _Hlk218064692]c) Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Thời gian thực hiện: Ban hành và bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
[bookmark: _Hlk218065679]3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tương trợ tư pháp về lĩnh vực dân sự
a) Xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2026.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tương trợ tư pháp về lĩnh vực dân sự cho những người trực tiếp thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Sản phẩm: Hội nghị tập huấn, báo cáo kết quả thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
[bookmark: muc_3]4. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự
[bookmark: _Hlk218090661]- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự được vận hành.
- Thời gian thực hiện: 
+ Giai đoạn 1: Năm 2026 - 2027, xây dựng và hoàn thành hệ thống thông tin để các cơ quan có thẩm quyền trong nước truy cập, sử dụng.
+ Giai đoạn 2: Năm 2030, hoàn thành hệ thống cho phép cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài truy cập, sử dụng theo quy định.
[bookmark: _Hlk217850140]5. Kiểm tra tình hình tổ chức thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 
Tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự tại Toà án nhân dân khu vực, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
- Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra công tác tương trợ tư pháp về dân sự.  
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
6. Báo cáo Quốc hội về công tác tương trợ tư pháp về dân sự
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm: Báo cáo Quốc hội về công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội.
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96]III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]2. Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí
chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ
quan trung ương để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]3. Các cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này chủ động lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark102]IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này, hàng năm gửi kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp. 
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự nếu cần thiết.
3. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp thực hiện các nội dung tại mục II Kế hoạch này. 
4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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